
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:         /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư chuyên khoa răng hàm mặt tại bệnh viện đa khoa Như Thanh tháng 01 

năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h30 

ngày 25 tháng 01 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 01 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

đơn vị 

tính 

I 1. vật tư  răng 
 

1 Mũi khoan tròn nhỏ 
Vật liệu chính: 

Thép không gỉ, tinh thể kim cương gắn phần đầu.  
100 Cái 

2 Mũi khoan tròn to 
Vật liệu chính: 

Thép không gỉ, tinh thể kim cương gắn phần đầu. 
100 Cái 
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3 Mũi khoan trụ ngắn 
Vật liệu chính: 

Thép không gỉ, tinh thể kim cương gắn phần đầu.  
100 Cái 

4 Mũi khoan trụ dài 
Vật liệu chính: 

Thép không gỉ, tinh thể kim cương gắn phần đầu.  
100 Cái 

5 K file 25 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  360 Cái 

6 K file 30 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  240 Cái 

7 K file 35 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  120 Cái 

8 H file 25 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  360 Cái 

9 H file 30 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  240 Cái 

10 H file 35 Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.  120 Cái 

11 Lentulo 25 Vật liệu thép không gỉ. Dài 21mm, 25mm 60 Cái 

12 Lentulo 30 Vật liệu thép không gỉ. Dài 21mm, 25mm 60 Cái 

13 Lèn ngang 25 Vật liệu thép không gỉ. Dùng để lèn côn 20 Cái 

14 Cortisomol 

Thành phần 

Prednisolone acetate 1,1% 

Diiodothymol 

Kẽm oxit 

Bari sunfat 

Tá dược 

10 Hộp 

15 Eugenol 

Dung dịch dùng với vật liệu trám răng 

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau 

răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide kẽm ( 

Zinc õxide) 

10 Lọ 

16 Fuji IX 

Là xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng 

thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. Độ giãn nở tương tự mô 

răng thật giúp giảm thiểu áp lực lên vùng biên của miếng trám 

10 Lọ 

17 Fuji II 

Là xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng 

thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. Độ giãn nở tương tự mô 

răng thật giúp giảm thiểu áp lực lên vùng biên của miếng trám 

6 Lọ 

18 Composite A2 
Có đặc tính polimer sâu, độ bền nén và độ cản quang cao, dễ 

dàng tạo bề mặt trơn láng 
3 Tuýp 

19 Composite A3 
Có đặc tính polimer sâu, độ bền nén và độ cản quang cao, dễ 

dàng tạo bề mặt trơn láng 
3 Tuýp 

20 

Chất hàn tạm 

Cevitron NET WT. 

- WHITE 

- Vật liệu trám tạm Ceivitron dùng trám tạm theo dõi hoặc 

trám tạm trong quá trình chữa tủy. 

-  An toàn với tủy răng và mô nướu 

 - Tiết kiệm thời gian thao tác, nhanh đông, độ cứng phù hợp 

và dễ tháo gỡ. 

10 Lọ 



21 Gutta 25 Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau. 1,200 Cái 

22 Gutta 30 Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau. 1,200 Cái 

23 Gutta 35 Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau. 480 Cái 

24 Gutta 40 Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau. 480 cái 

25 Thuốc diệt tủy 

- Thành phần: 

Ephedrin 

Lidocain 

Camphor 

Parachlorophenol 

- Dạng bào chế:  

Bột nhão nha khoa 

4 Lọ 

26 
Sát khuẩn tủy 

Cresophen 
Parachlorophenol và Camphor 4 Lọ 

27 MTA 

Tricalcium silicate: 3CaO.SiO2. 

Dicalcium silicate:. 2CaO.SiO2. 

Tricalcium aluminate: 3CaO.Al2O3. 

Tetracalcium aluminoferrite: 4CaO.Al2O3Fe2O3. 

2 Tuýp 

28 
Bông cầm máu 

Dentospon 
Thành phần chính là Gelatine. 2 Hộp 

 Tổng cộng: 28  khoản 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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